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BÁO CÁO 

Tình hình giá cả thị trường, công tác  

quản lý giá tháng 12 và năm 2023 

 

I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG, GIÁ CẢ TRONG 

THÁNG 12 VÀ NĂM 2023 

1. Diễn biến chỉ số giá khu vực vùng Đông Nam Bộ 

* Tháng 12 năm 2023 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 năm 2023 khu vực vùng Đông Nam Bộ 

giảm 0,04% so với tháng trước, chủ yếu do ảnh hưởng từ việc nhóm giao thông 

giảm 1,9%, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,03%, nhóm đồ uống và thuốc 

lá giảm 0,12%, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,02%. Bên cạnh các nhóm 

có chỉ số giá giảm, có 06/11 nhóm có chỉ số giá tăng là nhóm may mặc, mũ nón, 

giày dép tăng 0,04%, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,56%, nhóm thuốc và 

dịch vụ y tế tăng 0,38%, nhóm bưu chính viễn thông tăng 0,32%, nhóm văn hóa, 

giải trí và du lịch tăng 0,18%, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,3%. Riêng 

nhóm giáo dục có chỉ số giá không đổi. 

Chỉ số giá vàng tăng 4,16%, chỉ số đô la Mỹ giảm 1,33% so với tháng trước. 

* Năm 2023 

Trong năm 2023, chỉ số giá tiêu dùng khu vực vùng Đông Nam Bộ có xu 

hướng tăng, đặc biệt tăng mạnh nhất là tháng 8 với mức tăng 0,83% so với tháng 

trước, do ảnh hưởng bởi chỉ số giá nhóm giao thông tăng cao, nhưng đối với tháng 

4, tháng 5 và tháng 12 chỉ số giá giảm nhẹ. 

Chỉ số giá vàng luôn nằm trong xu hướng tăng trong năm 2023, tăng cao nhất 

trong tháng 12 với mức tăng 4,16%. Duy nhất trong tháng 6 chỉ số giá vàng giảm 

0,56%. 

Chỉ số giá đô la Mỹ tăng, giảm liên tục. Mức giảm thấp nhất là 2,63% trong 

tháng 01, mức tăng cao nhất trong tháng 9 với mức tăng 1,73%. 

2. Một số yếu tố tác động đến mặt bằng giá thị trường khu vực thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

* Tháng 12 năm 2023 

Giá lương thực có xu hướng tăng từ 4,55% đến 6,25% so với tháng trước. 

Giá một số mặt hàng rau, củ giảm từ 9,09% - 11,76% so với tháng trước, 

riêng giá bí xanh tăng 10%. 
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Giá gas đun ổn định. Giá xăng, dầu giảm 3,59% đến 6,29% so với tháng 

trước.  

Giá vàng tăng 3,17%, tỷ giá đô la Mỹ giảm 0,33% ở cả hai chiều mua vào và 

bán ra. 

* Năm 2023 

Trong 9 tháng đầu năm, diễn biến giá một số hàng hóa trên thị trường có xu 

hướng tăng/giảm như sau: 

- Mặt hàng lương thực, thực phẩm: Tháng 01 là thời điểm tết Nguyên đán, do 

đó giá bình quân của các mặt hàng thực phẩm tăng cao, sau đó giá ổn định trở lại. 

Dù có biến động tăng/giảm nhẹ trong từng tháng nhưng nhìn chung giá lương thực, 

thực phẩm vẫn khá ổn định. Tháng 12 giá thóc, gạo có xu hướng tăng. 

- Giá gas tăng mạnh trong tháng 01 và tháng 02, từ tháng 3 đến tháng 7 giá 

gas đun có xu hướng giảm liên tục, tuy nhiên từ tháng 8 đến nay giá gas tăng liên 

tục. 

- Giá xăng, dầu tăng giảm liên tục trong năm. Đặc biệt từ tháng 7 đến tháng 9 

giá xăng, dầu tăng mạnh, từ tháng 10 đến nay giá xăng, dầu có xu hướng giảm trở 

lại. 

- Giá vàng trong năm 2023 nhìn chung có xu hướng tăng và tăng mạnh vào 

các tháng cuối năm. Tỷ giá đô la Mỹ nhìn chung có xu hướng tăng trong 10 tháng 

đầu năm, chỉ giảm trong tháng 3, tháng 4 và tăng mạnh trong tháng 10, sau đó 

giảm trở lại. 

II. DIỄN BIẾN GIÁ CẢ MỘT SỐ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CỤ THỂ 

TRONG THÁNG 12 NĂM 2023  

1. Hàng lương thực, thực phẩm 

a) Lương thực 

Giá các loại gạo, thóc tăng bình quân 1.000 đồng/kg, cụ thể: thóc có giá 

11.000 đồng/kg, gạo 64 thơm 14.000 đồng/kg, gạo Nàng hoa 16.000 đồng/kg, gạo 

Tài nguyên 17.000 đồng/kg, gạo thơm Đài Loan, gạo Nàng hương Chợ Đào 23.000 

đồng/kg,… 

b) Thực phẩm 

- Thịt heo hơi có giá 75.000 đồng/kg, thịt nạc thăn heo, ba rọi thường có giá 

bình quân 120.000 đồng/kg (giảm 2.500 đồng/kg), thịt nạc đùi heo 80.000 đồng/kg 

(giảm 5.000 đồng/kg), sườn non, ba rọi rút sườn 190.000 đồng/kg; 

- Thịt bò thăn 320.000 đồng/kg, bắp bò 280.000 đồng/kg. Gà ta còn sống giá 

135.000 đồng/kg, gà tam hoàng làm sẵn 80.000 đồng/kg;  

- Cá lóc ruộng 210.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng/kg), cá lóc nuôi 75.000 

đồng/kg, cá diêu hồng 65.000 đồng/kg, cá thu 280.000 đồng/kg, cá bạc má 90.000 

đồng/kg, tôm thẻ 170.000 đồng/kg; 
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- Bắp cải trắng có giá 20.000 đồng/kg, cải ngọt 15.000 đồng/kg (giảm 2.000 

đồng/kg), dưa leo 25.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng/kg), bí xanh 22.000 đồng/kg 

(tăng 2.000 đồng/kg), đậu cove 30.000 đồng/kg, khổ qua 20.000 đồng/kg (giảm 

5.000 đồng/kg), cà rốt Đà Lạt 30.000 đồng/kg (giảm 5.000 đồng/kg), cà chua Đà 

Lạt 30.000 đồng/kg (giảm 3.000 đồng/kg). 

- Cam sành từ 10.000 -15.000 đồng/kg, quýt đường 50.000 - 55.000 đồng/kg, 

mãng cầu 60.000 - 70.000 đồng/kg, bưởi da xanh từ 45.000 - 55.000 đồng/kg, vú 

sữa từ 55.000 - 65.000 đồng/kg... 

2. Hàng công nghiệp tiêu dùng 

Trong tháng, giá đa số mặt hàng công nghiệp tiêu dùng tương đối ổn định. 

Hiện tại: Rượu vang Đà Lạt 99.000 đồng/chai, bia Heineken có giá từ 440.000 

đồng/thùng 24 lon, giá nước giải khát có gas 7up là 200.000 đồng/thùng 24 lon. 

Dầu ăn thực vật Tường An 50.000 đồng/lít, đường Biên Hòa túi 1kg giá bán lẻ 

29.000 đồng/kg, muối hạt 6.500 đồng/kg,… 

3. Vật liệu xây dựng, chất đốt 

Giá bán lẻ gas Petrolimex bình 12 kg trong tháng 12 là 448.000 đồng/bình 12 

kg, không đổi so với tháng trước. 

4. Giao thông 

Sau 4 lần điều chỉnh, giá xăng, dầu bình quân trong tháng 12 năm 2023 giảm 

mạnh từ 756 - 1.476 đồng/lít so với tháng trước. Vào lần điều chỉnh lúc 15 giờ 

ngày 28/12/2023, giá bán lẻ xăng, dầu cụ thể như sau: Xăng Ron 95-III là 22.140 

đồng/lít, xăng sinh học E5 Ron 92-II là 21.180 đồng/lít, dầu Diesel 0,05S-II là 

19.780 đồng/lít, dầu hỏa 2-K là 20.450 đồng/lít, dầu Mazút 3,5S là 15.680 

đồng/kg. 

5. Giá vàng và đô la Mỹ 

Giá vàng nhẫn 99,99% bán ra bình quân trên thị trường tự do trong tháng là 

6.251.250 đồng/chỉ, tăng 192.250 đồng/chỉ so với giá bán ra bình quân tháng 

trước. (Nguồn: Giá bán ra vàng nhẫn PNJ của Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý 

Phú Nhuận). 

Tỷ giá của đồng đô la Mỹ giảm 80 đồng/USD ở cả hai chiều mua vào và bán 

ra. Tỷ giá bán ra bình quân của đồng đô la Mỹ trong tháng là 24.405 đồng/USD, tỷ 

giá mua vào tiền mặt là 24.035 đồng/USD, mua vào chuyển khoản 24.065 

đồng/USD (Nguồn: tỷ giá đồng đô la Mỹ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương). 

* Kèm theo Bảng giá thị trường tháng 12 và năm 2023 - Khu vực thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁ NĂM 2023 

Thực hiện chế độ báo cáo giá thị trường theo quy định. Tiếp nhận hồ sơ kê 

khai giá của các công ty, doanh nghiệp: 264 hồ sơ. 
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Báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tài chính tình hình giá cả thị trường trước, trong 

và sau tết Nguyên đán Quý Mão. 

Triển khai thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển 

thị trường bất động sản theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 17/5/2023 của Ủy ban 

nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương về việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất 

động sản và phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Tham mưu UBND tỉnh: 

- Đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương; 

- Hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng năm 2024; 

- Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng năm 2024; 

- Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đơn giá bồi thường, 

hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương kèm theo 

Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND 

Góp ý: 

- Kế hoạch phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 

2023; 

- Dự thảo Luật Giá (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); 

- Khung chính sách, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đầu tư xây dựng 

đường Hồ Chí Minh đoạn qua Chơn Thành - Đức Hòa; 

- Quyết định đơn giá, duy trì vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và 

môi trường; 

- Dự thảo Quyết định quy định mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân; giá dịch vụ 

thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt của tổ chức chi trả cho công 

tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; 

- Dự thảo Thông tư ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá về quy tắc đạo đức 

của thẩm định viên; cơ sở giá trị trong thẩm định giá; phạm vi công việc thẩm định 

giá; báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và hồ sơ thẩm định 

giá theo Công văn số 12206/BTC-QLG ngày 22/11/2022 của Bộ Tài chính. 

Ý kiến thẩm định phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt của tổ chức chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. 

Báo cáo đánh giá và đề xuất nội dung thay thế Thông tư số 25/2014/TT-BTC 

ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với 

hàng hóa, dịch vụ. 

Báo cáo UBND tỉnh tiếp tục áp dụng mức giá quy định tại Quyết định số 

3102/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh quy định giá cụ thể sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Thực hiện Nghị định số 
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131/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh 

ưu đãi người có công với Cách mạng; Quyết định bãi bỏ Quyết định số 

53/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 và Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 

16/01/2017 của UBND tỉnh Bình Dương. 

Tiến độ triển khai xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về giá: hoàn thành việc 

xây dựng đề cương, lập kế hoạch đi khảo sát thực tế các tỉnh đã xây dựng phần 

mềm làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. 

Thẩm định phương án giá đất để bồi thường giải phóng mặt bằng, để tính 

khấu trừ và để xác định nghĩa vụ tài chính về đất: 44 hồ sơ. 

Xác nhận số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bồi thường giải 

phóng mặt bằng của các tổ chức: 30 hồ sơ. 

Tham gia hội đồng định giá tài sản phục vụ công tác xét xử của Tòa án: 101 

vụ; tố tụng hình sự: 49 vụ. 

IV. DỰ BÁO DIỄN BIẾN MẶT BẰNG GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG THÁNG 

01 NĂM 2024 

Giá gas được dự báo có xu hướng tăng, ngược lại giá xăng, dầu sẽ giảm do 

các biến động trên thị trường thế giới, dịp Tết âm lịch sắp đến dự báo các mặt hàng 

lương thực, thực phẩm có xu hướng tăng./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- Bộ Tài chính; PHÓ GIÁM ĐỐC  

- TTTU; UBND tỉnh; 

- Sở Công thương; 

- Sở Tài chính các tỉnh; 

- Báo Bình Dương; 

- Phòng TC - KH các huyện, TX, TP; 

- Lưu: VT, QLGCS. 

          Lê Thị Thanh Thúy 


		2024-01-08T15:54:05+0700


		2024-01-08T16:25:07+0700


		2024-01-08T16:25:10+0700


		2024-01-08T16:28:40+0700




